Quí khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin gọi: 0904.884.266mO

Để có tên miền và gói host nhanh nhất, tiện dụng nhất, giá thành hợp lý nhất!
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DIGIPOWER
(Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2009)
Email: cobethongminh@gmail.com

	GÓI DỊCH VỤ LINUX
	DP-L100
	DP-L300
	DP-L500
	DP-L800
	DP-L1000
	DP-L2000

	Dung Lượng Lưu Trữ 
	200MB

100MB
	600MB

300MB
	900MB
500MB
	1.200MB
800MB
	1.500MB

1.000MB
	2.500MB

2.000MB

	Băng Thông Lưu Chuyển Dữ Liệu Tối Đa / Tháng  
	2 x  2000MB
	2 x  5000MB
	2 x 7500MB
	2 x 10.000MB
	2 x 15.000MB
	2 x  25.000MB

	SubDomain
	2 
	4 
	5 
	10 
	15 
	20 

	Add-ons/Parked Domain 
	1
	3 
	5 
	8
	10
	15

	Tài Khoản FTP 
	2
	4
	5 
	10 
	15
	20

	Tài Khoản Email POP3 
	10 
	50
	70 
	100 
	150
	200

	MySQL 4.x/MySQL5.x
	1 
	2 
	5 
	8 
	10
	15

	Web Hosting Control Panel 
	Cpanel / Direct Admin

	PHP 4.x /PHP 5.x
	Có 
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Apache WebServer 1.3.x 
	
	
	
	
	
	

	Frontpage 2000/2002 Extension
	
	
	
	
	
	

	CGI-Bin/Perl
	
	
	
	
	
	

	Thư Viện GD2+ 
	
	
	
	
	
	

	Zend Optimizer 3.3.x
	
	
	
	
	
	

	Thống kê Website
	
	
	
	
	
	

	Hệ Thống Sao Lưu Website 
	
	
	
	
	
	

	Hệ Thống WebMail 
	
	
	
	
	
	

	Phí hàng tháng (VNĐ)
	36.000
	90.000
	108.000
	144.000
	198.000
	288.000

	Ký Hợp Đồng
	12 tháng 

	Thanh Toán Tối Thiểu 
	12 tháng 
	12 tháng 
	12 tháng 
	12 tháng 
	12 tháng 
	6 tháng 


	GÓI DỊCH VỤ WIN
	DP-W100
	DP-W300
	DP-W500
	DP-W800
	DP-W1000
	DP-W2000

	Dung Lượng Lưu Trữ 
	200MB

100MB
	600MB

300MB
	900MB
500MB
	1.200MB
800MB
	1.500MB

1.000MB
	2.500MB

2.000MB

	Băng Thông Lưu Chuyển Dữ Liệu Tối Đa / Tháng
	2 x 2.000MB
	2 x 5.000MB
	2 x  7.500MB
	2 x 10.000MB
	2 x 15.000MB
	2 x  25.000MB

	SubDomain
	2
	4
	5 
	10 
	15
	20

	Add-ons/Parked Domain 
	1 
	3 
	5 
	8 
	10
	15

	Tài Khoản FTP 
	2 
	4 
	5 
	10
	15 
	20 

	Tài Khoản Email POP3
	10 
	50
	70 
	100 
	150 
	200 

	MSSQL 2000 / 2005
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	MySQL 4.x/ MySQL5.x
	1
	2
	5
	8
	10
	15

	Web Hosting Control Panel 
	Plesk 8.1

	ASP / ASP.NET 1.1 / ASP.NET 2.0
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	PHP 4.4.7 / PHP 5.2.3
	
	
	
	
	
	

	IIS 6.0
	
	
	
	
	
	

	Perl
	
	
	
	
	
	

	GD 2.0
	
	
	
	
	
	

	Thống kê Website
	
	
	
	
	
	

	Hệ Thống Sao Lưu Website 
	
	
	
	
	
	

	Hệ Thống WebMail 
	
	
	
	
	
	

	Phí hàng tháng (VNĐ)
	36.000
	90.000
	108.000
	144.000
	198.000
	288.000

	Ký Hợp Đồng
	12 tháng

	Thanh Toán Tối Thiểu 
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	06 tháng



BÁO GIÁ
VITUAL PRIVATE SERVER
	Plan
	DP-LVPS-A
	DP-LVPS-B
	DP-LVPS-C

	Phí khởi tạo (VNĐ)
	180.000 VNĐ Free
	180.000 VNĐ Free
	180.000 VNĐ Free

	Phí duy trì hàng tháng (VNĐ)
	1.000.000 VNĐ
	1.300.000 VNĐ
	1.800.000 VNĐ

	Thanh toán 3 tháng/kỳ
	2.400.000 VNĐ
	3.300.000 VNĐ
	4.800.000 VNĐ

	Thanh toán 6 tháng/kỳ
	4.200.000 VNĐ
	6.000.000 VNĐ
	9.000.000 VNĐ

	Thanh toán 12 tháng/kỳ
	7.200.000 VNĐ
	10.800.000 VNĐ
	16.800.000 VNĐ

	HARDWARE

	CPU
	Intel Xeon

	Ram
	512MB
	768MB
	1024MB

	Storage (raid 5)
	30GB
	50GB
	60GB

	Transfer / Banwidth
	300GB
	400GB
	800GB

	Thời hạn hợp đồng
	12 tháng

	SERVICES FEATURES

	FULL ADMINISTRATOR ACCESS 
	Yes
	Yes
	Yes

	IP Address
	1
	1
	1

	Operator System
	Lunux / Windows 2003 

	Web Hosting Control Panel
	Direct Admin / Plesk (Free License)

	Number of domains
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Firewall ( APF + BFD )
	Yes
	Yes
	Yes

	Anti Spam / Root Kit 
	Yes
	Yes
	Yes

	Auto Backup
	Weekly
	Weekly
	Weekly

	Manage level 1
	Miễn phí cài các phần mềm theo yêu cầu lần đầu tiên

	Manage level 2
	-
	Full support Backup / Restore from old sources

	Manage level 3 (Running Time)
	-
	-
	Optimize Resource, Check Problems, Install / Upgrade Software, Reload OS.

	Technical Support
	24/7/365 On HelpDesk / Email 

	Service Center
	8:00 - 23:00 On Phone Call 

	Setup Time
	6h-24h


Ghi chú:
· Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

· Báo giá có hiệu lực kể từ 10/8/2009


BÁO GIÁ EMAIL HOSTING

(Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2009)
Email Hosting là một dịch vụ gia tăng, hoạt động trên một máy chủ Email dành riêng, được thiết lập các thông số kỹ thuật cũng như cài đặt các tính năng đặc biệt, đảm bảo hoạt động gửi nhận email luôn thông suốt, chặn Spam, Virus tự động. Đặc biệt, hoàn toàn không năm trong BlackList của các tổ chức chống Spam Quốc Tế.
	EMAIL HOSTING
	DP-EMAIL01
	DP-EMAIL02
	DP-EMAIL03
	DP-EMAIL04

	Phí Khởi Tạo (VNĐ)
	0
	0
	0
	0

	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 
	12 Tháng 
	12 Tháng 
	12 Tháng 

	
	
	
	
	

	Số Lượng Hộp Mail 
	10 
	30 
	50 
	100 

	Dung Lượng Mỗi Hộp Mail
	50 MB 
	100 MB 
	150 MB 
	200 MB 

	Giới Hạn 1 Lần CC / BCC
	20 
	20 
	20 
	20 

	Giới Hạn Dung Lượng 1 Mail Gửi Đi 
	20 MB 
	20 MB 
	20 MB 
	20 MB 

	Bảng Điều Khiển Quản Lý Email 
	Có
	Có
	Có
	Có

	Webmail 
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 

	POP3 / SMTP 
	Hỗ Trợ
	Hỗ Trợ
	Hỗ Trợ
	Hỗ Trợ

	Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email 
	Có
	Có
	Có
	Có

	Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
	Có  
	Có  
	Có  
	Có  

	Auto Backup 
	Weekly 
	Weekly 
	Weekly 
	Weekly 

	Anti Virus, Anti Spam 
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 

	Technical Support 
	24/7/365 On HelpDesk / Email 
	24/7/365 On HelpDesk / Email 
	24/7/365 On HelpDesk / Email 
	24/7/365 On HelpDesk / Email 

	Service Center 
	8:00 - 23:00 On Phone Call 
	8:00 - 23:00 On Phone Call 
	8:00 - 23:00 On Phone Call 
	8:00 - 23:00 On Phone Call 

	Setup Time 
	Khởi tạo ngay
	Khởi tạo ngay
	Khởi tạo ngay
	Khởi tạo ngay

	Hàng Tháng (VNĐ)
	180.000 
	360.000 
	540.000
	720.000

	Thời Hạn Thanh Toán (nghìn đồng)
	12 Tháng (2.160) 
	12 Tháng (4.320) 
	12 Tháng (6.480)
	12 Tháng (8.640)


Note:

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của DigipowermO

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN

DigiPower tiếp nhận tất cả các hồ sơ đăng ký tên miền .VN và tên miền sẽ được kích hoạt trong vòng 24h (ngày làm việc Thứ 2 đến Thứ 6). 


	Tên miền
	Phí cài đặt
	Phí duy trì hàng năm
	Ghi chú

	.com.vn
	450.000 VNĐ
	480.000 VNĐ
	

	.net.vn
	
	
	

	.org.vn
	
	
	

	.info.vn
	
	
	

	.biz.vn
	
	
	

	.gov.vn
	
	
	 (*)

	.edu.vn
	
	
	 (**) 

	.vn
	
	600.000 VNĐ
	(***)

	.com | .net | info| .biz
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.asia 
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	

	.name | .us 
	Miễn phí
	180.000 VNĐ
	Yêu cầu: Đăng ký tối thiểu 2 năm trở lên

	.mobi
	Miễn phí
	360.000 VNĐ
	

	.eu
	Miễn phí
	252.000 VNĐ
	

	.cc
	Miễn phí
	396.000 VNĐ
	


Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Bản khai đăng ký tên miền .VN có chữ ký của chủ thể.
- Bản sao CMND hoặc Passport (dành cho cá nhân).
- Bản sao Đăng ký kinh doanh có công chứng (dành cho doanh nghiệp).
- Khi đăng ký tên miền Việt Nam (tên miền cấp 2 .VN) và tên miền cấp 3 (.COM.VN / .NET.VN / v...v...) tại DigiPower, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm vì:  
+ Tên miền được đăng ký nhanh chóng nhất .
+ Biểu phí theo quy định của VNNIC. 
 (*)   Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
 (**)   Đã được phép cấp cho Cá Nhân.
 (***)  Đã được phép cấp cho Cá Nhân.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED A

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIÉT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	450.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	1.800.000 VNĐ/tháng

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	CPU Intel DualCore or AMD X2
	1 x CPU Intel DualCore or AMD X2

	6
	RAM ECC DDR2
	1GB

	7
	HDD 
	160GB 

	8
	Băng Thông 
	800GB/tháng

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 


BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED B
(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIÉT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	2.600.000 VNĐ/tháng
	2.500.000 VNĐ/tháng
	2.400.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	CPU Intel X3050 
	Xeon Dual Core 2.13Ghz  

	6
	RAM ECC DDR2
	1GB + 1GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	160GB + 160GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	800GB/tháng + 200GB/tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED C

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	2.900.000 VNĐ/tháng
	2.800.000 VNĐ/tháng
	2.700.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	CPU Intel X3060 
	1 x CPU Intel X3060 Xeon DualCore 2.4Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	1GB + 1GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	160GB + 160GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	800GB/tháng + 200GB/tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED D

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	3.200.000 VNĐ/tháng
	3.100.000 VNĐ/tháng
	3.000.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	CPU Intel X3210
	1 x CPU Intel X3210 Xeon QuadCore 2.13Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	1GB + 1GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	160GB + 160GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	1.000GB/tháng + 200GB/tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED E

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	4.500.000 VNĐ/tháng
	4.300.000 VNĐ/tháng
	4.100.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	CPU Intel E5405
	1 x CPU Intel E5405 Xeon QuadCore 2.0Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	2GB + 2GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	250GB + 250GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	1.500GB/tháng + 500GB/ tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED F

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	4.900.000 VNĐ/tháng
	4.700.000 VNĐ/tháng
	4.500.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	2 x CPU Intel E5405
	2 x CPU Intel E5405 Xeon QuadCore 2.0Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	2GB + 2GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	250GB + 250GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	2.000GB/tháng + 500GB/tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED G

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	4.900.000 VNĐ/tháng
	4.700.000 VNĐ/tháng
	4.500.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	2 x CPU Intel E5420
	2 x CPU Intel E5420 Xeon QuadCore 2.5Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	2GB + 2GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	250GB + 250GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	1.500GB/mo. + 500GB/mo. tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SERVER DP LIMITED H

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DEDICATED SERVER
	CHI TIẾT 

	1
	Phí Khởi Tạo 
	750.000 VNĐ (một lần) 

	2
	Phí Duy Trì 
	6.000.000 VNĐ/tháng
	5.700.000 VNĐ/tháng
	5.400.000 VNĐ/tháng 

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng
	6 Tháng
	12 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	

	5
	2 x CPU Intel E5420
	2 x CPU Intel E5420 Xeon QuadCore 2.5Ghz

	6
	RAM ECC DDR2
	2GB + 2GB tặng thêm   

	7
	HDD 
	250GB + 250GB tặng thêm (hỗ trợ RAID 0,1) 

	8
	Băng Thông 
	2.000GB/tháng + 500GB/tháng tặng thêm 

	9
	Quyền truy cập Root / Administrator 
	Có 

	10
	Địa chỉ IP
	02 IP  

	11
	Hệ điều hành 
	Linux (CentOS 4, 5) / Windows Server 2003 (*) 

	12
	CONTROL PANEL 
	DirectAdmin / CPanel / Hosting Controller / Plesk (*) 

	13
	LAN Port 
	100Mbps

	14
	Thay thế phần cứng 
	Trong vòng 24h

	15
	Hỗ trợ kỹ thuật 
	24/7/365 qua Email và hệ thống Helpdesk 

	16
	DATACENTER 
	Việt Nam 

	17
	SERVICE CENTER 
	8:00 - 23:00 qua điện thoại 

	18
	SETUP TIME 
	24h - 48h 


Note:

· Ghi chú (*): Đối với các phần mềm và hệ điều hành cần license để hoạt động, khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề vận hành và bản quyền của hệ thống hoặc có thể cung cấp license để chúng tôi cài đặt. Ngoài ra DigiPower có cung cấp bản quyền 1 số phần mềm, quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ Add-ons.

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CO-LOCATION

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/9/2009)

	STT
	DIỄN GIẢI
	CHI PHÍ THUÊ CO-LOCATION[VNĐ]

	
	
	Limited
	Unlimited
	Rack

	1
	Phí Khởi Tạo (một lần)
	750.000 
	1.200.000
	1.800.000

	2
	Phí Duy Trì / Tháng
	1.600.000
	3.000.000
	27.000.000

	3
	Thời Hạn Thanh Toán Tối Thiểu 
	3 Tháng

	4
	Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 
	12 Tháng 

	5
	Không gian rack
	2U (8cm)
	2U (8cm)
	42U (Full Rack)

	6
	UPS
	Chuẩn phòng server

	7
	Máy điện dự phòng
	

	8
	Điều hoà nhiệt độ
	

	9
	Cổng card mạng
	100Mbps
	1000Mbps

	10
	Cổng quốc tế
	512Kbps
	2Mbps

	11
	Hỗ trợ kỹ thuật
	24x7x365: qua Web và Phone

	12
	Địa chỉ IP
	02 IP riêng
	42 IP riêng

	13
	Bandwidth
	1.000 GB/tháng
	Không giới hạn

	14
	Tự điều khiển reboot / power server qua Web và SMS
	Miễn phí

	15
	Công cụ theo dõi traffic server
	

	16
	Cảnh báo lỗi server / tình hình sử dụng server qua Email tự động
	

	17
	Ra vào DataCenter
	NA
	Được phép 24/24. Được cấp access key riêng.


Note:

· Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower! 


BÁO GIÁ ADD-ONS

	NỘI DUNG
	Chi phí [VNĐ]
	Ghi chú

	
	Hàng tháng
	Cài đặt
	

	Tài nguyên hệ thống

	01 IP address
	180,000
	0
	Dành cho VPS, Dedicated Server hoặc Colocation

	100 Gb Bandwith
	180,000
	0
	Dành cho VPS, Dedicated Server,Colocation

	10GB Bandwidth
	90.000
	0
	Dành riêng cho shared hosting

	1GB RAM
	270,000
	0
	dành cho các gói Dedicated Server

	512kbps internation port upgrade
	1,060,000
	0
	nâng cấp đường truyền cổng quốc tế

	Cài đặt phần mềm đặc biệt theo yêu cầu riêng [Direct]
	0
	490,000
	Thực hiện qua thao tác trực tiếp tại Datacenter. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền.

	DirectAdmin For Dedicated/Colocation
	499,000
	0
	DirectAdmin For Dedicated/Colocation

	DirectAdmin LifeTime
	0
	1,600,000
	DirectAdmin LifeTime For Dedicated/Colocation

	Extra Power
	180,000
	0
	Dành cho các gói Co-Location

	HDD 160GB SATA2 7200rpm
	450,000
	0
	Dành cho Dedicated Server

	HDD 250GB SATA2 7200rpm
	540,000
	0
	Thêm HDD dùng cho dedicated server

	Reload OS
	0
	490,000
	Dành cho các gói Dedicated Server

	Unlimited Bandwith
	1,200,000
	
	Áp dụng cho các gói dịch vụ dedicated và VPS

	VBB License
	0
	3,300,000
	VBB License LifeTime, Update free 1 năm đầu tiên. 

	Phí bản quyền phần mềm

	Cpanel for Dedicated / Colocation
	880,000
	0
	Dành cho Dedicated / Colocation

	Cpanel For VPS
	270,000
	0
	WHM/Cpanel Lastest Version for VPS

	DirectAdmin For VPS
	270,000
	0
	DirectAdmin For VPS

	Helm for Dedicated Server -- 100 domains
	612,000
	0
	Helm Control phiên bản mới nhất cho Dedicated Server. 

	Helm for Dedicated Server -- Unlimited domains
	990,000
	0
	

	Helm for VPS -- 100 domains
	198,000
	0
	Helm control phiên bản mới nhất cho VPS Windows

	Helm for VPS -- Unlimited domains
	288,000
	0
	

	Plesk for Dedicated Server -- 10 domains
	270,000
	0
	Plesk phiên bản mới nhất của Server riêng.


	Plesk for Dedicated Server -- 100 domains
	520,000
	0
	

	Plesk for Dedicated Server -- Unlimited domains
	828,000
	0
	

	Plesk for VPS - 10 domains
	90,000
	0
	Plesk phiên bản mới nhất cho VPS Windows. 

	Plesk for VPS - 100 domains
	180,000
	0
	

	Plesk for VPS - Unlimited domains
	270,000
	0
	

	Dịch vụ quản trị

	Extra-Managed [Monthly]
	1,800,000
	0
	For Dedicated/VPS/Colocation

	Full-Managed [Monthly]
	900,000
	0
	For Dedicated/VPS/Colocation

	Semi Managed Service
	630,000
	0
	For Dedicated/VPS/Colocation

	Các dịch vụ khác

	Domain DNS Management
	
	36,000
	Dùng cho dịch vụ domain quốc tế

	Domain Forward
	
	36,000
	Dung cho dich vu domain quoc te

	Extra 1U RackMount
	180,000
	
	Dùng cho dịch vụ Co-Location


Note: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Digipower
Quí khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin gọi: 0916.25.06.83mO

Để có tên miền và gói host nhanh nhất, tiện dụng nhất, giá thành hợp lý nhất!

Email: thoanhc@gmail.com



